
Tên đơn vị: SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG NAI Mẫu biểu số 14

Chương: 414

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán
Ước thực 

hiện

A B 1 2 3 4

I Cơ sở tính

1 Biên chế được giao

Văn phòng Sở 40 37 37 37

2 Biên chế thực tế

Văn phòng Sở 39 34 34 37

II Tổng số kinh phí

1 Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương

a Tính theo biên chế thực tế

Văn phòng Sở 3.509 3.377 3.381 3.804

b

Tính theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao (đối 

với trường hợp biên chế thực tế thấp hơn biên chế được 

cấp có thẩm quyền giao)

2 Chi thường xuyên theo định mức 1.957 1.980 1.980 1.980

Văn phòng Sở (55trđ/1 biên chế) 2.200 2.035 2.035 2.035

3 Chi đặc thù ngoài định mức (1)

- Nội dung …….

- Nội dung …….

- ………………

CƠ SỞ TÍNH CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

NĂM 2021

(Đính kèm Công văn số         /STP-VP ngày    /9/2020 của Sở Tư pháp)

STT Nội dung

Thực 

hiện năm 

2019

Năm 2020

Dự toán 

năm 2021
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